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Câu 1: (3.0 điểm) Cho      (Với .
Tính giá trị của các hàm số sau:.
Câu 2: (3.0 điểm) Giải các phương trình sau
;                                  
Câu 3: (1.0 điểm) Cho các số tự nhiên  1; 2; 3; 5; 6; 7; 8. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau từ các chữ số tự nhiên đã cho ?
Câu 4: (1.0 điểm) Trong một cái hộp gồm có 10 viên bi vàng và 5 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên trong hộp 4 viên bi. Tính xác suất để lấy được 4 viên bi đỏ.
Câu 5: (2.0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Gọi  lần lượt là trung điểm của OA và SA.
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD);
b) Chứng minh rằng 𝑀N song song với mặt phẳng (SBD).
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	Học phần:     TOÁN 3
	Lớp: 16TC+17T4_HL2_KHCB     Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Cho .  Với
Tính giá trị của các hàm số sau:  
	3,0

	
	a
	Ta có 
                                           

Do suy ra 




	0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
0.5


0.5

	2
	
	Giải các phương trình 
;                              
	3,0

	
	a
	
Đặt 


Với 
Với 


Vậy nghiệm của phương trình là:

;
; 
	
0.25
0.25

0.5

0.25

0.25


0.25


0.25





	
	b
	



Vậy nghiệm của phương trình là:  và ; 
	

0.25



0.25




0.25





0.25

	
3
	
	Cho các số tự nhiên  1; 2; 3; 5; 6; 7; 8. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau từ các chữ số tự nhiên đã cho?
	
1.0

	
	
	· Gọi số tự nhiên có ba chữ số khác nhau là: 
Ta có:   a có 7 cách chọn
             b có 6 cách chọn
             c có 5 cách chọn
Theo quy tắc nhân ta có 7*6*5=210 số
Vậy có210 số có ba chữ số khác nhau được lập từ các số đã cho
	0.25

0.5

0.25

	4
	
	Trong hộp gồm có 10 viên bi vàng và 5 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên trong hộp 4 viên bi. Tính xác suất để lấy được 4 viên bi đỏ.
	1.0

	
	
	· Gọi A là biến cố chọn được 4 viên bi đỏ.
Số biến cố thuận lợi cho A là:
Số biến cố đồng khả năng xảy ra là:
Xác suất của biến cố A là: 
	0.25
0.25
0.25

0.25

	

5
	
	Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Gọi  lần lượt là trung điểm của OA và SA.
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD);
b) Chứng minh rằng 𝑀N song song với mặt phẳng (SBD).
	2,0

	
	
	Vẽ hình đúng 


	



0,5

	
	a
	
· Ta có ( SAC) (SBD
Suy ra S là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD);(1)
· Ta có
suy ra ( SAC) (SBD
Suy ra O là điểm chung thứ hai  của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD);(2)
Từ (1) và (2) suy ra
( SAC) (SBD
	
0,25

0,25
0,25

	
	b
	· Xét  ta có  lần lượt là trung điểm của AO và SA
 lần lượt là đường trung bình của 
Ta có  
	
0,25
0.5
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